
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường 21, Thôn Vinh Sơn, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

02/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG 
TUYẾT

3502406312

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khóa
- Bán buôn dụng cụ cầm tay
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(Không hoạt động tại trụ sở)

4631

5. Bán buôn thực phẩm
(Không hoạt động tại trụ sở)

4632(Chính)

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TUYẾT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG TUYET IMPORT EXPORT 
TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG TUYET IMEX CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than 
cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha

4661

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4669

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
- Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;

4773

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không hoạt động tại trụ sở)

4722

14. Trồng cây ăn quả 0121

15. Trồng cây cà phê 0126

16. Trồng cây chè 0127

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

19. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

20. Khai thác gỗ 0220

21. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

22. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

23. Khai thác thuỷ sản biển 0311

24. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

25. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

26. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

27. Chế biến và bảo quản rau quả
(Không hoạt động tại trụ sở)

1030

28. Sản xuất chè
(Không hoạt động tại trụ sở)

1076
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2.000.000.000 VNĐ

29. Sản xuất cà phê
(Không hoạt động tại trụ sở)

1077

30. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(Không hoạt động tại trụ sở)

1079

31. Sản xuất các loại bánh từ bột
(Không hoạt động tại trụ sở)

1071

32. Sản xuất đường
(Không hoạt động tại trụ sở)

1072

33. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Không hoạt động tại trụ sở)

3100

34. Quảng cáo 7310

35. Giáo dục nhà trẻ 8511

36. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn 
thể)
Chi tiết: Dạy nghề

8559

37. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

38. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8552

39. Sản xuất vải dệt thoi 1312

40. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

41. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

42. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

43. Sản xuất giày, dép 1520

44. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

45. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(Không hoạt động tại trụ sở)

1040

46. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273335663

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Vinh Sơn, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Vinh Sơn, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Nữ
01/10/1989 Kinh Việt Nam

28/02/2006 CA. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273335663
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Vinh Sơn, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Vinh Sơn, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Nữ

01/10/1989 Kinh Việt Nam

28/02/2006 CA. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/10/2019 đến ngày 01/11/2019


